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CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP + NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
(Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày: 01/12/2025 đến ngày 26/12/2025)

I. MỤC TIÊU
1. Phát triển thể chất
1.1. Phát triển vận động
MT 2: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi bằng mép ngoài bàn chân; đi trên dây; đi lên, xuống trên ván dốc có mang vật trên tay; đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát; ...đứng một chânvà giữ thẳng người trong 12 giây.
- Đi nối bàn chân tiến, lùi
- Đi trên ghế thể dục (2 m x 0,25 m x 0,35 m) đầu đội túi cát.
MT 5: Trẻ phối hợp được tay, chân, mắt trong vận động bò, trườn, trèo.
- Bò bằng bàn tay và bàn chân 5-6 m.
- Trèo lên, xuống 7 gióng thang.
MT 8: Trẻ thực hiện được các vận động uốn ngón tay, bàn tay; xoay cổ tay và gập mở lần lượt từng ngón tay.
- Uốn ngón tay, bàn tay, xoay cổ tay.
- Gập mở lần lượt từng ngón tay.
MT 9: Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động bẻ, nắn; lắp ráp; xé, cắt; tô đồ theo các nét. 
- Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay.
- Bẻ, nắn.
- Lắp ráp.
- Xé, cắt đường vòng cung.
- Tô, đồ theo nét.
MT 10: Trẻ biết tự mặc và cởi được áo, quần, cài, cởi cúc, kéo khoá, buộc dây..
- Tự cài và mở hết cúc, hai tà áo không lệch.
- Thường xuyên tự mặc và cởi được quần áo đúng cách, đôi lúc phải có người giúp đỡ.
- Biết cách cài, kéo khóa quần, áo khoác đúng cách.
- Cài, cởi cúc, kéo khóa (phéc mơ tuya), xâu, luồn, buộc dây.
1.2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
MT12: Trẻ  khoẻ mạnh, cân nặng, chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
- Lợi ích của việc luyện tập, ăn đủ chất và giữ  gìn vệ sinh đối với sức khoẻ 
MT18: Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống; biết chấp hành nội quy của lớp.
- Rửa tay bằng xà phòng trướckhi ăn.
- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.
- Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.
- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
- Không uống nước lã, không ăn quà vặt ngoài đường; không mang quà tới lớp.
MT 19: Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh.
- Vệ sinh răng miệng: sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy.
- Ra nắng đội mũ; đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh.
- Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc bị sốt…
- Che miệng khi ho, hắt hơi.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Bỏ rác đúng nơi qui định, không nhổ bậy ra lớp.
2. Phát triển nhận thức
MT 40: Trẻ quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi: “Bao nhiêu?” “ Đây là mấy?”…
- Quan tâm đọc các chữ số có ở sách, ở lớp học, ở nơi trẻ nhìn thấy.
- Nói về số lượng và đếm khi học tập, vui chơi; ở mọi lúc, mọi nơi
MT 41: Trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng. Nhận biết các số từ 5 -10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.
- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
- Các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10.
MT 42: Trẻ so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
- So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
MT 43: Trẻ biết tách/gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau.
- Tách/gộp các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau, đếm và nói kết quả. 
MT 44: Trẻ nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày (biển số xe, số điện thoại)...
MT 49: Trẻ sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả.
- Biết giải thích khi loại bỏ đối tượng khác biệt đó.
- Đo độ dài 1 vật bằng đơn vị khác nhau
- Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
- Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
MT 50: Trẻ gọi tên và chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật.
- Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ.
- Nhận dạng các khối đó trong thực tế.
MT 60: Trẻ nói được đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề. Biết trân trọng các nghề trong xã hội.
- Tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của các nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương.    
* Bổn phận của trẻ
Biết trân trọng các nghề trong xã hội.
3. Phát triển ngôn ngữ
MT 67: Trẻ sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm...phù hợp với ngữ cảnh.
- Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: “tại sao?”; “có cái gì giống nhau?”; “có gì khác nhau?”; “do đâu mà có?”.
- Đặt các câu hỏi: “Tại sao?”; “Như thế nào?” “Làm bằng gì?”.
MT 70: Trẻ nghe, hiểu nội dung, đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao…dành cho lứa tuổi mầm non. Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao phù hợp với độ tuổi.
- Đọc biểu cảm các bài thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, hò vè…
MT 72: Trẻ kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện... trong nội dung truyện.
- Kể chuyện có thay đổi một vài tình tiết trong nội dung truyện theo sáng tạo của trẻ.
MT 76: Trẻ chọn sách để “đọc” và xem, thích tìm sách Tiếng Việt  và Tiếng Anh để đọc và xem 
- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
- Lựa chọn sách, tranh ảnh để “đọc” và “xem”.
- Thích chơi ở góc sách.
- Tìm sách truyện để xem ở mọi lúc, mọi nơi.
- Nhờ người lớn đọc những câu chuyện trong sách cho nghe hoặc nhờ người lớn giải thích những tranh, những chữ chưa biết.
- Nhận ra tên những cuốn sách  truyện đã xem. 
- Vui vẻ khi được tham gia các hoạt động liên quan đến sách (xem tranh, nghe kể chuyện, “làm sách cùng cô”…).
- Thích xem sách Tiếng Anh có hình ảnh minh họa chỉ người, đồ vật, sự vật, và hành động rất đơn giản và quen thuộc bằng tiếng Anh 
MT 80: Trẻ nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt.
- Nhận dạng các chữ cái và phát âm đúng các chữ cái đó.
- Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu.
MT 81: Trẻ tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
- Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
- Hướng viết các nét chữ.
4. Phát triển tình cảm xã hội
MT 87: Trẻ cố gắng tự hoàn thành công việc được giao.
- Vui vẻ nhận công việc được giao mà không lưỡng lự hoặc tìm cách từ chối.
- Nhanh chóng triển khai công việc, tự tin khi thực hiện, không chán nản hoặc chờ đợi vào sự giúp đỡ của người khác.
- Hoàn thành công việc được giao.
MT 96: Trẻ biết chờ đến lượt.
- Có ý thức chờ đợi theo thứ tự trong khi tham gia các hoạt động: xếp hàng hoặc chờ đến lượt, không chen ngang, không xô đẩy người khác trong khi chờ đợi; chờ đến lượt nói khi trò chuyện mà không cắt ngang người khác để được nói…
- Xếp hàng ngay ngắn khi thể dục.
- Không chạy từ hàng này sang hàng khác khi tập thể dục.
MT 98: Trẻ biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn).
- Dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn.
- Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn.
- Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi “đúng”- “sai”, “tốt”- “xấu”.
5. Phát triển thẩm mỹ
MT 106: Trẻ vận động nhịp nhàng, phù hợp với sắc thái, nhịp điệu của bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
MT 109: Trẻ phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc, bố cục cân đối.
- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, đường nét, bố cục cân đối.
MT 110: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
- Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ
1. Yêu cầu
a. Kiến thức
- Trẻ biết được tên gọi,1 số đồ dùng, dụng cụ, nguyên vật liệu, đồ dùng bảo hộ của nghề xây dựng (bay xây dựng, thước đo, xẻng, xi, sắt, gạch, sỏi, quần áo, mũ, giày, dây bảo hộ…), biết sản phầm của nghề xây dựng là những kiểu nhà, các công trình như: Cầu, trường học, nhà ở, bệnh viện…. 
- Trẻ biết được tên gọi một số nghề phổ biến ở địa phương nơi mình sống như nghề dạy học, nghề y tế, bác sỹ, nghề công an, nghề bộ đội. Trẻ biết được ích lợi, tác dụng của nghề đối với mọi người dân, xã hội. 
- Trẻ biết một số đồ dùng, dụng cụ, sản phẩm của một số nghề quen thuộc.
- Trẻ biết nghề dịch vụ là nghề làm các công việc phục vụ cho nhu cầu của con người (phục vụ cho đời sống của con người).
- Biết những người bán hàng, những người thợ làm đầu (chăm sóc sắc đẹp), những người hướng dẫn du lịch....là những người làm nghề dịch vụ, phục vụ cho đời sống của con người, ý nghĩa của nghề.
- Trẻ biết và tìm hiểu ngày 22/12 là ngày Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Trẻ biết nhiện vụ nơi làm việc của các chú bội đội là canh giữ hải đảo đất nước, bảo vệ nhân dân. Trẻ biết được có nhiều binh chủng: Không quân, hải quân, thiết giáp, bộ binh. Phân biệt được quân chủng qua trang phục.
- Trẻ thực hiện đầy đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
- Trẻ biết cách vận động: Đi nối bàn chân tiến, lùi;  Đi trên ghế thể dục (2 m x 0,25 m x 0,35 m) đầu đội túi cát; Bò bằng bàn tay và bàn chân 5-6 m; Trèo lên, xuống 7 gióng thang.
- Trẻ biết nhận biết phân biệt khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật.
- Trẻ biết so sánh độ dài của 3 đối tượng.
- Trẻ biết nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 7. So sánh, thêm bớt, tạo nhóm có 7 đối tượng 
- Trẻ biết tách, gộp trong phạm vi 7
-  Trẻ biết thực hiện yêu cầu bài học theo ứng dụng steam hoạt động trải nghiệm: Nhảy sạp bằng vòng nhựa; Bác sỹ tý hon; Gánh xôi quê hương; Cài lá nguỵ trang, bắt chước chú bộ đội hành quân. Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán. 
- Trẻ biết chọn sách, tranh, ảnh để xem theo chủ đề
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ, đọc diễn cảm bài thơ, đọc thuộc thơ “Em làm thợ xây”, “Bé làm bao nhiêu nghề”, “Chú bộ đội hành quân trong mưa” và những bài thơ trong chủ đề.
- Chú ý lắng nghe cô kể chuyện, nhớ được tên truyện, tên nhân vật trong truyện và hiểu nội dung câu chuyện “Ba anh em”
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát, hát và gõ đệm theo nhịp bài hát, hát theo tiết tấu chậm “Cháu yêu cô chú công nhân”; “Yêu cô thợ dệt”; “Bác đưa thư vui tính”; “Cháu thương chú bộ đội”
- Trẻ biết vẽ các nét thẳng, ngang, nét cong và tô màu để hoàn thiện bức tranh: Vẽ cô y tá
- Trẻ biết cắt, dán tạo ra sản phẩm theo ý thích
- Trẻ thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây. Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.
- Trẻ biết sử dụng kí hiệu để chơi trò chơi với chữ cái: Trẻ biết phát âm đúng âm chữ cái u, ư. Biết cách chơi các trò chơi với chữ cái u, ư, chơi đúng luật. Biết gạch chân, khoanh tròn và tô màu chữ u, ư theo cô hướng dẫn.
b. Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng so sánh, phân biệt được nghề xây dựng, nghề sản xuất với một số nghề khác (Công nhân sản xuất ra máy gặt lúa, máy bơm nước cho nông dân. Sản phẩm của các nghề sẽ được đưa đến cửa hàng để bán. Trẻ hiểu được mối quan hệ của nghề sản xuất với một số nghề khác. 
- Trẻ so sánh phân biệt được 1 số điểm giống nhau và khác nhau trong công việc, đồ dùng, dụng cụ.
- Phát triển khả năng nhận thức của trẻ (tư duy, so sánh, trí nhớ...).  Biết ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.
- Rèn kỹ năng tập đều các động tác trong bài tập thể dục cho trẻ.
- Rèn kỹ năng trẻ: Đi nối bàn chân tiến, lùi;  Đi trên ghế thể dục (2 m x 0,25 m x 0,35 m) đầu đội túi cát; Bò bằng bàn tay và bàn chân 5-6 m; Trèo lên, xuống 7 gióng thang.
- Rèn kỹ năng đọc thơ rõ lời nhớ tên bài thơ, tên tác giả, biết trả lời các câu hỏi của cô đưa ra.
- Rèn trẻ kỹ năng nhớ tên chuyện, tên nhân vật và kể lại được câu chuyện.
- Rèn kỹ năng vẽ, tô, cắt, dán màu tranh để tạo bức tranh đẹp hài hòa.
- Rèn cho trẻ hát đúng lời, thể hiện tình cảm của bài hát.
- Rèn kỹ năng biết phân biệt khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật.
- Rèn kỹ năng thêm, bớt, hơn, kém, tách gộp trong phạm vi 7
- Rèn kỹ năng trẻ biết so sánh độ dài của 3 đối tượng.
- Rèn kỹ năng phát âm đúng, rõ ràng các chữ cái u, ư và cấu tạo chữ cái u, ư  kỹ năng cầm bút, tư thế ngồi cho trẻ khi trẻ ngồi học tô, đồ chữ cái và chữ số.
- Rèn kỹ năng hát kết hợp vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm, vỗ đệm theo phách… 
- Rèn cho trẻ kỹ năng khi chơi, tham gia hoạt động trải nghiệm có tính tích cực, sáng tạo.
c. Thái độ
- Trẻ vui vẻ, hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động.
- Trẻ có ý thức giữ gìn đồ dùng, đồ chơi là sản phẩm của một số nghề.
- Trẻ biết ơn, quí mến người lao động, quí trọng các sản phẩm, giữ gìn và tiết kiệm khi sử dụng.
- Trẻ biết yêu quý, kính trọng các chú bộ đội.
- Xây dựng cho trẻ có ước mơ sau này sẽ là người công dân có ích cho đất nước. 
- Trẻ có tác phong nhanh nhẹn, quyết tâm vượt khó, tinh thần đoàn kết, kỷ luật
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động và chơi trò chơi, thể hiện được công việc của vai mình đóng, giao lưu giữa các nhóm với nhau trong khi chơi.
- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn đi học đều và luôn giữ gìn vệ sinh cá nhân để cơ thể được khỏe mạnh.
2. Chuẩn bị:
a. Trang trí, tạo môi trường lớp học  
- Trang thí lớp theo hướng mở lấy trẻ làm trung tâm, màu sắc tươi sáng, hài hòa.
- Luôn tạo góc mở phù hợp với lớp, chủ đề, các nhiều nguyên liệu cho trẻ hoạt động
- Trang trí các góc ngang tầm mắt và tạo ra sản phẩm sau mỗi lần hoạt động
- Trang trí lớp theo chủ đề: Nghề nghiệp - Ngày thành lập nhân dân Việt Nam 22/12
b. Đồ dùng dạy học của cô
- Tranh mẫu của cô, giá treo sản phẩm.
- Sân tập sạch sẽ: Các hộp làm vật cản, vòng thể dục, gậy thể dục, bóng, trống…
- Bài hát: “Cháu yêu cô chú công nhân”; “Yêu cô thợ dệt”; “Bác đưa thư vui tính”; “Cháu thương chú bộ đội”
- Tranh minh hoạ tranh thơ: “Em làm thợ xây”; “Bé làm bao nhiêu nghề”; “Chú bộ đội hành quân trong mưa”; 
- Tranh minh hoạ tranh truyện: “Ba anh em”
- Cô và mỗi trẻ 1 rổ đựng đồ chơi có số lượng là 1, 2 …các đồ dùng đồ chơi có số lượng là 7 bày xung quanh lớp, hộp bút, búp bê, bóng, cờ, hoa, hột hạt.... để xung quanh lớp.
- Đồ chơi gạch xây dựng, hàng rào nhựa, cây, hoa….Một số dụng cụ chăm sóc cây
- Tranh ảnh về các nghề xây dựng, nghề sản xuất, nghề dịch vụ, tranh ảnh về các chú bộ đội.
- Nhạc cụ gõ đệm, xắc xô, mõ. Mũ chóp kín 1 chiếc. 
c. Tài liệu, học liệu của trẻ
- Sách LQ với toán, sách tạo hình, sách LQ chữ cái, một số sách dùng chung, sáp màu, bút chì
- Bóng 10 -12 quả, rổ đựng túi cát, vòng thể dục... 
- Rổ đựng đồ chơi các đồ chơi có số lượng là 1, 2, 3, 4, 5,6, 7.
- Đồ dùng. Mỗi trẻ 1cái bảng, 1 khay đựng sản phẩm, khăn lau.
- Dụng cụ âm nhạc: mõ, phách, xắc xô, trống cơm, đàn đồ chơi
- Bút sáp màu cho mỗi trẻ, giấy vẽ, đất nặn, keo dán, kéo tạo hình, vở tạo hình, bộ đồ dùng toán, vở bé làm quen chữ cái 
- Bìa cát tông, Lõi giấy vệ sinh, cốc giấy, băng dính 2 mặt, keo, kéo...  
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN
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Đón trẻ
Trò chuyện

	- Đón trẻ, cất đồ dùng cá nhân, trẻ gắn điểm danh, trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ. Nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Tuyên truyền tới cha mẹ trẻ khi đưa con đến trường phải đội mũ bảo hiểm và tuân thủ luật lệ giao thông. Không để trẻ một mình khi ngồi trên xe, trước khi cho trẻ xuống xe cần tắt máy, rút chìa khóa khi ra khỏi xe.
- Giới thiệu với trẻ một số nội dung học tập trong ngày, giới thiệu chủ đề trong tuần, giới thiệu các góc chơi nhằm khơi gợi trí tưởng tựơng và háo hức học tập ở trẻ.
- Trò chuyện với trẻ, nhận biết và gọi tên các nghề nghiệp phổ biến trong xã hội. Hiểu được vai trò và công việc của từng nghề, quyền con người và phòng chống bạo lực học đường thông qua việc tôn trọng nghề nghiệp của người khác, cảm xúc xã hội…. Trò chuyện với trẻ, về nội dung tôn trọng quyền được bảo vệ, yêu thương và quyền nói lên ý kiến của mình với người khác. Tích hợp nội dung về an toàn giao thông, tai nạn thương tích, đuối nước, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn…
	

	

Thể dục sáng
	- Sáng thứ 2 hàng tuần cho trẻ chào cờ, hát Quốc ca, đọc 5 điều Bác Hồ dạy
+ Hô hấp: Thổi bóng bay, gà gáy
+ Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao, sang ngang, Hai tay đưa lên cao, gập vào vai  
+ Chân: Ngồi khuỵu gối, Hai tay chống hông đưa 1 chân ra trước
+ Bụng: Đứng cúi người về phía trước, Đứng nghiêng người sang 2 bên, Hai tay chống hông xoay người 90 độ
+ Bật: Bật chụm, tách chân, bật tai chỗ.
- Trò chơi: Gieo hạt, Mưa to, mưa nhỏ
- Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng vào lớp.
Rèn kĩ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kĩ năng xếp hàng…
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	* KPXH
- Trò chuyện về nghề xây dựng

	* KPXH
-  Tìm hiểu một số nghề phổ biến trong xã hội
	* KPKH
- Khám phá nghề cắt tóc.
	* KPKH
- Tìm hiểu về ngày 22/12

	

	
	Thứ 3
	* PTVĐ
- Đi nối bàn chân tiến, lùi
	* PTVĐ 
- Đi trên ghế thể dục (2 m x 0,25 m x 0,35 m) đầu đội túi cát 
	* PTVĐ
- Bò bằng bàn tay và bàn chân 5-6 m 
	* PTVĐ
- Trèo lên, xuống 7 gióng thang.
	

	
	Thứ 4
	* LQVT
- Nhận biết phân biệt khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật.
	* LQVT 
- Thêm bớt, chia nhóm đồ vật có số lượng là 7 thành 2 phần.
	* LQVT 
- So sánh độ dài của 3 đối tượng.
	* LQVT
- Tách, gộp trong phạm vi 7
	

	
	Thứ 5
	* LQVH
- Thơ: “Em làm thợ xây”
* LQVCC
 - Làm quen chữ cái: u, ư
	* Tạo hình
-  Vẽ cô y tá
* LQVH
- Thơ: “Bé làm bao nhiêu nghề”

	* Tạo hình
- Cắt, dán theo ý thích
* LQVH
- Truyện: “Ba anh em” (phỏng theo truyện cổ Grim)
	* LQVCC
- Tập tô chữ cái: u, ư
* LQVH
- Thơ “Chú bộ đội hành quân trong mưa” (Vũ Thuỳ
Hương)
	

	
	Thứ 6
	* Âm nhạc
-  Hát, vận động theo nhạc “Cháu yêu cô chú công nhân”
+ Nghe hát: "Lý cây bông" 
+ Trò chơi “Ai đoán giỏi”
	* Âm nhạc
- Hát, gõ đệm theo tiết tấu chậm bài “Yêu cô thợ dệt" (Thu Hiền) 
+ Nghe hát: “Xe chỉ luồn kim"
(Quan họ Bắc Ninh)
+ Trò chơi: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng
	* Âm nhạc 
- Hát kết hợp vỗ đệm theo phách bài “Bác đưa thư vui tính” (Hoàng Long).
+ Nghe hát: “Bụi phấn”( Vũ Hoàng)
+ Trò chơi: ‘‘Nghe thấu đoán tài”

	* Âm nhạc
- Hát kết hợp vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm bài “Cháu thương chú bộ đội”. (Hoàng Văn Yến)
+ Nghe hát: "Màu áo chú bộ đội” (Nguyễn Văn Tý)
+ Trò chơi: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng.
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	HĐCCĐ: 
- Trò chơi vận động: 
+ Tung bóng
+ Nhảy lò cò
- Chơi tự chọn:
Xếp hột hạt, vẽ phấn, làm con vật từ lá cây 
	HĐCCĐ:
- Trò chơi vận động:
+ Cáo và thỏ
+ Nhảy tiếp sức
- Chơi tự chọn.
Xếp hột hạt, vẽ phấn, làm con vật từ lá cây.

	HĐCCĐ:
- Trò chơi vận động:
+ Chuyền bóng bằng hai chân
+ Nu na nu nống
- Chơi tự chọn.
Xếp hột hạt, vẽ phấn, làm con vật từ lá cây
	HĐCCĐ:
- Trò chơi vận động: 
+ Mèo bắt chuột.
+ Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự chọn.
Chơi với giấy, lá cây.
	

	
	Thứ 3
	HĐCCĐ:
- Quan sát: Quan sát tranh dụng cụ của nghề xây dựng 
- Trò chơi vận động:
+ Chọn nhanh lấy đúng tranh
- Chơi tự chọn:
 Xếp hột hạt, vẽ phấn, làm con vật từ lá cây.
	HĐCCĐ:
- Quan sát: Dụng cụ nghề sản xuất
- Trò chơi vận động: 
Chuyền bóng
- Chơi tự chọn:
Chơi với giấy, lá cây
	HĐCCĐ:
- Quan sát: Hình ảnh nghề thợ may
- Trò chơi vận động: Chạy tiếp cờ 
- Chơi tự chọn: Trẻ biết cách vẽ quần áo, chơi với vòng, bóng.
	HĐCCĐ:
- Quan sát: Doanh trại bộ đội 
- Trò chơi vận động
 Chuyền bóng
- Chơi tự chọn:
Chơi với giấy, lá cây. Xếp hột hạt, vẽ
	

	
	Thứ 4
	HĐCCĐ:
Trò chơi vận động: 
+ Kéo co
+ Gieo hạt
- Chơi tự chọn: 
Chơi với đồ chơi ngoài trời
	HĐCCĐ:
- Trò chơi vận động: 
+ Mèo đuổi chuột
+ Tung bóng
- Chơi tự chọn: 
Chơi với đồ chơi ngoài trời
	HĐCCĐ:
- Trò chơi vận động: 
+ Gieo hạt
+ Chuyền bóng
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời …, đọc ca dao, đồng dao
	HĐCCĐ:
- Trò chơi vận động: 
+ Mèo đuổi chuột
+ Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự chọn
Chơi với hột hạt, đồ chơi, phấn, lá…
	

	
	Thứ 6
	HĐCCĐ:
- Quan sát: Cái bay, cái xẻng.
- Trò chơi vận động:
 Bánh xe quay.
- Chơi tự chọn:
Chơi với lá cây, vòng, hột hạt que tính, dạo chơi chợ quê, vườn cổ tích.
	HĐCCĐ:
- Quan sát: Đồ dùng nghề giáo viên
- Trò chơi vận động:
 Kéo co.
- Chơi tự chọn:
Chơi với đất, cát với nước

	HĐCCĐ:
- Quan sát: Tranh ảnh về nghề hướng dẫn viên du lịch
- Trò chơi vận động: 
 Thi đi nhanh.
- Chơi tự chọn:
Xếp hột hạt, vẽ phấn, làm con vật từ lá cây.

	HĐCCĐ:
- Quan sát: Đồ dùng nghề bộ đội
 - Trò chơi vận động: 
 Mèo và chim sẻ
- Chơi tự chọn.
Chơi với bóng, lá cây, vòng, hột hạt que tính
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)
	Thứ 3
	- Hoạt động trải nghiệm: Nhảy sạp bằng vòng nhựa
	- Hoạt động trải nghiệm: Bác sỹ tý hon
	- Hoạt động trải nghiệm: Gánh xôi quê hương 

	- Hoạt động trải nghiệm: Cài lá nguỵ trang, bắt chước chú bộ đội hành quân
	

	Hoạt động góc

	1. Góc phân vai
+ Tuần 1: Bán hàng dụng cụ nghề xây dựng
+ Tuần 2: Bác sỹ khám bệnh
+ Tuần 3: Nhân viên bán hàng
+ Tuần 4: Cửa hàng bán thuốc
  a. Yêu cầu
- Trẻ thể hiện đúng vai chơi, biết liên hệ các nhóm chơi với nhau, biết giao lưu trong khi chơi. 
- Trẻ biết vị trí góc chơi và biết một số đồ chơi đặc trưng của góc chơi đó.
- Biết mua bán giao tiếp với bạn chơi, biết các dụng cụ xây dựng để bán, biết khám bệnh, kê đơn thuốc…
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, biết giúp đỡ, chia sẻ khi chơi.
b. Chuẩn bị
- Một số đồ dùng đồ chơi nghề xây dựng. Đồ dùng, đồ chơi dạy học, quầy bán hàng rau củ quả, bánh kẹo, nước uống...Bộ đồ chơi bác sỹ, bộ đồ chơi nấu ăn…
c. Cách chơi
- Các con đang chơi trò chơi gì? Ai là mẹ đi chợ mua hàng? Ai là con? Ai là người bán hàng? Ai là cô giáo? Cô giáo làm những công việc gì? ...
+ Ai làm bác sỹ? Ai làm bệnh nhân? Ai làm chủ cửa hàng bách hoá, chủ cửa hàng ăn, cửa hàng thực phẩm. Ai làm khách hàng?…
  2. Góc xây dựng: 
+ Tuần 1: Xây dựng khu nhà cao tầng
+ Tuần 2: Xây dựng vườn rau của bé.
+ Tuần 3: Xây dựng cửa hàng bách hoá
+ Tuần 4: Xây dựng doanh trại bộ đội
a. Yêu cầu
- Trẻ biết nhận vai chơi và biết thể hiện hành động của vai chơi.
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau lắp ghép đồ chơi thành khuôn viên hợp lý.
- Quy trình thực hiện tạo ra công trình xây dựng. Sáng tạo phối hợp các nguyên vật liệu khác nhau để xây dựng.
- Phối kết hợp các nguyện vật liệu, sắp xếp kho học hợp lý để tạo nên công trình xây dựng đẹp mắt.
- Trẻ biết tính toán số lượng các khu xây dựng cho hợp lý. Biết các khối hình học: khối vuông, khối chữ nhật, khối tam giác xếp cạnh xếp chồng lên nhau để tạo nên công trình xây dựng.
- Rèn kỹ năng giao tiếp niềm nở, lễ phép, rèn sự khéo léo của đôi bàn tay.
- Chơi đoàn kết cùng bạn, không quăng ném đồ chơi. Biết cất dọn đồ dùng đồ chơi đúng quy định.
b. Chuẩn bị
- Gạch, khối gỗ hình vuông, hình chữ nhật; hình tam giác.
 - Hàng rào, cây xanh, cây hoa, thảm cỏ ghế đồ chơi...
c. Cách chơi
- Khơi gợi, gắn kết: Cùng hát bài “Cháu yêu cô chú công nhân”
+ Bài hát nói về điều gì?
+ Ở góc chơi hôm nay các con định chơi xây gì? Ai sẽ là bác chủ công trình? Những ai là bác thợ xây? 
- Khám phá:
+ Cùng trò chuyện với trẻ về công trình xây dựng: Con thấy ngôi nhà cao tầng, xây dựng doanh trại bộ đội, cửa hàng bách hoá, vườn rau, đường về nhà, công viên cây xanh của bé như thế nào?
+ Trẻ thảo luận đưa ra ý tưởng cách xây ngôi nhà cao tầng, xây dựng doanh trại bộ đội, cửa hàng bách hoá, vườn rau của bé.
- Giải thích
+ Tường bao được xây bằng nguyên liệu gì?
+ Khối gạch xây dựng có dạng hình gì?
+ Để xây được công trình ngôi nhà chúng ta cần những nguyên liệu gì nữa?
+ Cần sắp xếp khuôn viên trường như thế nào?
+ Giáo dục trẻ chơi đoàn kết cùng bạn, không quăng ném đồ chơi. Biết giữ gìn vệ sinh ngôi nhà...
- Củng cố
Cho trẻ chơi xây dựng công trình ngôi nhà từ các nguyên vật liệu cô đã chuẩn bị.
- Đánh giá: 
Cho trẻ giới thiệu về công trình xây dựng, nhận xét về hoạt động của nhóm mình, các bạn cùng nhận xét. Cô động viên khích lệ trẻ.
    3. Góc học tập: 
+ Tuần 1: Xem tranh ảnh, phân loại lô tô về chủ đề nghề nghiệp
+ Tuần 2: Làm sách dùng chung
+ Tuần 3: Nặn dụng cụ của một số nghề quen thuộc
+ Tuần 4: Ôn các chữ cái, chữ số đã học.
 a. Yêu cầu
+ Trẻ biết một số hình ảnh về nghề nghiệp, biết một số hoạt động chuẩn bị, biết mô tả theo tranh
+ Rèn khả năng quan sát ghi nhớ ở trẻ.
+ Luyện các kỹ năng vẽ nặn xé dán, kĩ năng trang trí.
+ Hào hứng tham gia tích cực hoạt động.
b. Chuẩn bị: Tranh ảnh về nghề nghiệp, sách Phát triển tình cảm, phát triển nhận thức, sáp màu, bút chì..
c. Cách chơi: Cô gợi ý cho trẻ giở sách, xem tranh ảnh về nghề nghiệp và kể chuyện theo tranh trong chủ đề, lô tô chủ đề.
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+ Tuần 1: Hát múa những bài hát về chủ đề.
+ Tuần 2: Vẽ dụng cụ một số nghề quen thuộc
+ Tuần 3: Tô màu sách chủ đề
+ Tuần 4: Nặn quà tặng chú bộ đội
a. Yêu cầu:  + Trẻ biết múa hát một số bài hát theo chủ đề, thực hiện một số hoạt động tạo hình như vẽ nặn xé dán theo chủ đề.
                      + Luyện kĩ năng cầm bút, tô màu.
                      + Luyện các kỹ năng vẽ, nặn, xé dán, kĩ năng trang trí.
                      + Hào hứng tham gia hoạt động.
b. Chuẩn bị: Dụng cụ âm nhạc; giấy vẽ, giấy màu, keo dán hộp bánh, bìa cát tông, thẻ chữ, số, sách chủ đề, sáp màu, bút chì…
c. Cách chơi
- Trẻ biết vẽ, tô màu, nặn, múa hát bài hát về bản thân, biết trang trí.
- Rèn kỹ năng cầm bút, kỹ năng vẽ tô màu, kỹ năng ca hát, trang trí cho trẻ
- Trẻ thực hiện tốt không tranh dành đồ dùng đồ chơi
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+ Tuần 1: Chăm sóc cây xanh, cây cảnh
+ Tuần 2: Tưới cây, chăm sóc cây xanh
+ Tuần 3: Chơi với cát, nước.
+ Tuần 4: Chăm sóc cây, nhỏ cỏ cho cây 
a. Yêu cầu:  
+ Biết thực hiện một số công việc như: Chăm sóc cây xanh, cây cảnh, tưới cây, lau bụi, cắt tỉa lá úa cho cây, biết nhổ cỏ cho cây, in hình đồ chơi trên cát
                      + Phát triển khả năng lao động khéo léo cho trẻ.
                      + Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây xanh.
b. Chuẩn bị: Các chậu cây xanh, khay cát, xô nước, kéo, khăn.
c. Cách chơi: Các con đang làm gì? Muốn cây xanh tốt thì phải làm gì? Con nhổ cỏ cho rau như thế nào? Con thích in những loại hình gì?
* Nhận xét buổi chơi:
- Cô đến từng góc chơi nhận xét và sau đó cho trẻ đi thăm quan công trình xây dựng, kỹ sư trưởng giới thiệu công trình xây dựng, nhận xét tuyên dương trẻ. 
- Cho trẻ cất đồ dùng đồ chơi vào nơi quy định.
3. Kết thúc:
- Cho trẻ hát và trẻ cất dọn đồ chơi vào nơi quy định, vệ sinh rửa tay

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Vệ sinh rửa mặt, rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.
 - Ăn bữa chính buổi 10h30 sáng: Cho trẻ ngồi bàn ăn, cô chia ăn, giới thiệu các món ăn, cho trẻ ăn. Cô bao quát giờ ăn và động viên trẻ ăn hết xuất.
 - Ăn xong cho trẻ vệ sinh lau miệng, uống nước, đi vệ sinh
 - Trẻ giữ trật tự khi đi vệ sinh, biết xếp hàng đúng quy định, không xô đẩy, tôn trọng cơ thể mình và cơ thể của bạn, giáo dục trẻ quyền được sống trong môi trường sạch sẽ và an toàn trẻ cách tự chăm sóc vệ sinh cá nhân, tôn trọng quyền riêng tư
- Cho trẻ đi ngủ: Cô kiểm tra số trẻ ăn trước khi ngủ, bao quát khi trẻ ngủ, nếu trẻ khó ngủ cô vỗ về hoặc mở các bài hát ru để trẻ dễ ngủ. Trong khi trẻ ngủ cô chú ý đặt trẻ nằm ngay ngắn với những trẻ hay nằm nghiêng, nằm sấp và trong khi trẻ ngủ cô không nên gây tiếng động làm cho trẻ tỉnh giấc (Lưu ý: những trẻ thận yếu hay đi vệ sinh giữa giờ ngủ cô nên cho trẻ đi vệ sinh để tránh trẻ đi vệ sinh ra giường làm mất vệ sinh đến trẻ khác)
- Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại (Khi cho trẻ ngủ cho trẻ nằm riêng bạn trai ngủ với bạn trai, bạn gái ngủ với bạn gái)
- Sau khi ngủ dậy: Cô hướng dẫn trẻ gấp chiếu phụ cô, cho trẻ đi vệ sinh, chải đầu buộc tóc cho các bạn nữ.
- Cho trẻ ăn bữa phụ
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	Thứ 2
	- Trò chuyện cùng trẻ về cách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Hát bài hát trong chủ đề 
- Chơi theo ý thích.
	- Đọc thơ “Làm bác sỹ”
- Chơi theo ý thích
	- Truyện “Hai anh em”
- Chơi theo ý thích.

	- Dạy trẻ kỹ năng khi ở nhà một mình
- Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 3
	- Dạy trẻ kỹ năng khi tham gia giao thông.
- Đọc các bài thơ  trong chủ đề 
- Chơi theo ý thích.
	- Ôn chữ cái đã học
- Đọc các bài thơ trong chủ đề
- Chơi theo ý thích
	- Dạy trẻ kỹ năng phòng cháy chữa cháy

- Chơi theo ý thích.
	-  Giáo dục trẻ về kỹ năng đội mũ bảo hiểm

- Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 4
	- Đọc thơ “Chiếc cầu mới”
- Chơi theo ý thích.
	- Đọc thơ “Hạt gạo làng ta”
- Chơi theo ý thích.
	- Rèn kỹ năng chải đầu, buộc tóc cho trẻ.
- Hát các bài hát trong chủ đề.
- Chơi theo ý thích.
	- Dạy trẻ lễ phép khi ở nhà
- Đọc bài đồng dao, câu đố 
- Chơi theo ý thích.
	

	
	Thứ 5
	- Kỹ năng: Dạy trẻ cách tự mặc quần áo

- Chơi theo ý thích
	- Ôn chữ cái đã học
- Hát bài hát trong chủ đề
- Chơi theo ý thích
	-  Kỹ năng: Xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm 
- Chơi theo ý thích
	- Nhảy dân vũ: Em muốn làm 

- Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 6
	- Trẻ vệ sinh nhóm lớp
- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương cuối tuần
	- Ôn thơ “Bé làm bao nhiêu nghề”
- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương cuối tuần
	- Trẻ vệ sinh nhóm lớp, sắp xếp đồ dùng đồ chơi.
- Liên hoan văn nghệ.
- Nêu gương cuối tuần
	- Trò chuyện về con người và môi trường sống.
- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương cuối tuần
	












